
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
TRƯỜNG THPT XUÂN MAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 260/QĐ-THPTXM                     Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc công bố công khai học sinh được miễn, giảm học phí và học sinh được hỗ 
trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT XUÂN MAI 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân; 

 Căn cứ biên bản họp xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I 

năm học 2022-2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Công bố công khai học sinh được miễn giảm học phí và học sinh được 

hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023 của trường THPT Xuân Mai (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Lãnh đạo trường THPT Xuân Mai, bộ phận tài vụ, các phòng chức năng 

và toàn thể cán bộ viên chức, học sinh nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, KT. 

       HIỆU TRƯỞNG 

       

 

       Đặng Thanh Bình 

 
 
 
 
 

 



Đơn vị: Trường THPT Xuân Mai 
Mã chương: 422 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 260/QĐ-THPTXM ngày 31 tháng 10 năm 2022) 
ĐVT: Đồng 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền miễn, 
giảm 

1 Bùi Thị Châu Anh 25/04/2007 10A6 436.000 
2 Nguyễn Mai Linh 09/08/2007 10D1 436.000 
3 Phạm Quế Nhi 20/12/2006 10D1 436.000 
4 Phạm Vũ Long 01/10/2007 10D4 436.000 
5 Nguyễn Hoàng Mai 14/03/2007 10D4 436.000 
6 Đặng Vũ Như Quỳnh 03/12/2006 10D5 436.000 
7 Nguyễn Quang Tùng 18/03/2006 11A1 436.000 
8 Đào Xuân Tuấn 17/04/2006 11A3 436.000 
9 Nguyễn Thị Minh Thư 19/08/2006 11A6 436.000 

10 Bùi Bảo An 25/02/2006 11D4 436.000 
11 Nguyễn Văn Sơn 26/03/2005 12A5 436.000 
12 Nguyễn Bá Tú 08/03/2005 12A5 436.000 
13 Nguyễn Thị Lê 27/01/2005 12D2 436.000 
14 Nguyễn Công Bình 21/03/2005 12D4 436.000 
15 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/03/2005 12D5 436.000 
16 Nguyễn Bình Thuận 12/06/2005 12D5 436.000 
17 Lưu Hữu Tuấn 24/04/2007 10A2 220.000 
18 Nguyễn Văn Dương 24/02/2007 10D3 220.000 
19 Vũ Thị Vân Anh 16/04/2007 10D6 220.000 
20 Lương Thùy Dương 22/08/2007 10D6 220.000 
21 Lê Thị Khánh Linh 02/09/2007 10D6 220.000 
22 Nguyễn Thị Thu Phương 21/01/2007 10D7 220.000 
23 Bùi Thị Thảo 14/11/2007 10D7 220.000 
24 Nguyễn Thị Hải Ly 15/11/2007 10D8 220.000 
25 Nguyễn Thị Thu Trang 15/11/2007 10D8 220.000 
26 Hoàng Thị Xuyến 24/07/2007 10D8 220.000 
27 Nguyễn Thị Hoài Giang 02/10/2006 11A2 220.000 
28 Nguyễn Quang Trường 24/06/2006 11A2 220.000 
29 Cấn Văn Thái 02/03/2006 11A4 220.000 
30 Nguyễn Thị Hiền 21/08/2006 11A6 220.000 
31 Đỗ Thị Ngọc 14/11/2006 11D5 220.000 
32 Doãn Thùy Trang 20/06/2006 11D5 220.000 
33 Nguyễn Thị Tươi 15/01/2006 11D5 220.000 
34 Đàm Thị Thanh Vân 18/09/2006 11D5 220.000 

 



TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền miễn, 
giảm 

35 Cấn Đức Long 28/04/2006 11D9 220.000 
36 Bùi Thanh Mai 22/01/2005 12A1 220.000 
37 Nguyễn Xuân Trường 17/09/2005 12A1 220.000 
38 Nguyễn Hoàng Ban 21/09/2005 12A3 220.000 
39 Trần Huy Hà 18/01/2005 12A4 220.000 
40 Chu Viết Mạnh 22/10/2005 12A4 220.000 
41 Vũ Hạnh Nhi 29/05/2005 12D1 220.000 
42 Phan Thị Hoa 22/03/2005 12D7 220.000 
43 Tống Thị Anh Đào 25/03/2005 12D8 220.000 
44 Phạm Thị Ngọc Anh 02/12/2005 12D9 220.000 
45 Trương Thành An 15/01/2005 11D1 220.000 
46 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/10/2006 11D6 220.000 

 Tổng cộng   13.576.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đơn vị: Trường THPT Xuân Mai 
Mã chương: 422 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 260/QĐ-THPTXM ngày 31 tháng 10 năm 2022) 
ĐVT: Đồng 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền 

1  Nguyễn Thị Lê   27/01/2005  12D2 600.000 
2  Bùi Thị Châu Anh   25/04/2007  10A6 600.000 
3  Phạm Quế Nhi   20/12/2006  10D1 600.000 
4  Phạm Vũ Long   01/10/2007  10D4 600.000 
5  Đặng Vũ Như Quỳnh   03/12/2006  10D5 600.000 
6  Nguyễn Bình Thuận   12/06/2005  12D5 600.000 
7  Nguyễn Hoàng Mai   14/03/2007  10D4 600.000 
8  Nguyễn Thị Minh Thư   19/08/2006  11A6 600.000 
9  Nguyễn Văn Sơn   26/03/2005  12A5 600.000 

10  Nguyễn Bá Tú   08/03/2005  12A5 600.000 
 Tổng cộng   6.000.000 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đơn vị: Trường THPT Xuân Mai 
Mã chương: 422 

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HỌC BỔNG VÀ HỖ 
TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 260 /QĐ-THPTXM ngày 31 tháng 10 năm 2022) 

ĐVT: Đồng 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Công Bình 21/03/2005 12D4 5.368.000  
 Tổng   5.368.000  

 
 
 


